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	Số: 1265/QĐ-UBND
	Lào Cai, ngày 02 tháng 05 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;
Xét đề nghị của Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 24/TTr-TT ngày 19 tháng 4 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 19 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai (TTHC dùng chung các cơ quan, đơn vị: 05 TTHC; Cấp tỉnh: 05 TTHC; cấp huyện: 05 TTHC; cấp xã: 04 TTHC).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn, phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo được công bố tại các Quyết định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố thủ tục hành chính về xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai;
- Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai;
- Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai;
- Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 29/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Lào Cai.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- TT Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT3.
	CHỦ TỊCH




Đặng Xuân Phong


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH LAO CAI Poc lap - Tu do - Hanh phic
S8: 42,65/QD-UBND Lao Cai, ngéyg 2, thang 5 nam 2018
QUYET PINH

Vé viéc ¢éng bo Danh muc thi tuc hanh chinh
thudoc pham vi chitc nang quan ly ctia Thanh tra tinh Lao Cai

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TIiNH

Can cir Ludt T4 chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nam 2015;

Cén cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh
pht vé Kiém sodt thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh 56 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5 nam 2013 cta Chinh
phu stra d6i, bo sung mot s6 di€u cua cac nghi dinh lién quan dén kiém soét thu tuc
hanh chinh;

Céan cu Nghi dinh 56 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 nam 2017 cia Chinh
phu stra doi, bo sung mdt so diéu cta cac nghi dinh lién quan dén kiém soat thu
tuc hanh chinh;

Can cir Thong tu sb 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cta Van
phong Chinh pht huéng dan vé nghiép vu kiém soat thi tuc hanh chinh;

Can cir Quyét dinh sd 3164/QD-TTCP nzay 26 thang 12 nam 2017 cia Thanh
tra Chinh phu céng bo thu tuc hanh chinh duoc chuan hoa thudc pham vi quan ly
nha nudc cda Thanh tra Chinh phu;

Xét d& nghi ctia Chénh thanh tra tinh Lao Cai tai T trinh s6 24/TTr-TT ngay
19 thang 4 nam 2018,

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc 19 thii tuc hanh chinh
thugc pham vi chirc ndng quan ly cta Thanh tra tinh Lao Cai (TTHC dung chung
cac co quan, don vi: 05 TTHC; Cép tinh: 05 TTHC; Cép huyén: 05 TTHC; cap xi:
04 TTHC).

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky. Céc thu tuc hanh chinh
trong linh vuc xur ly don. phong. chéng tham nhiing, tlep cong dén, kiéu nai, t6 céo
duoc cong bb tai cac Quyét dinh sau day hét hicu luc ké tir ngay Quyét dinh nay ¢
hiéu luc thi hanh.

- Quyét dinh s6 1288/QD-UBND ngay 29/4/2016 cia UBND tinh Lao Cai vé
viéc cdng bd thi tuc hanh chinh vé x{r ly don ~hudc pham vi chirc ndng quan ly cia
Thanh tra tinh Lao Cai;







- Quyét dinh s6 1289/QD-UBND ngay 29/4/2016 ciia UBND tinh Lao Cai vé
viéc cong bd tha tuc hanh chinh dugc ban hanh méi thudc pham vi chirc nang quan
ly ctia Thanh tra tinh Lao Cai;

- Quyét dinh s6 1290/QD-UBND ngay 29/4/2016 ctia UBND tinh Lao Cai vé
viéc cong bo thi tuc hanh chinh vé tiép cong dan thugc pham vi chirc nang quan ly
cua Thanh tra tinh Lao Cai;

- Quyét dinh s6 1291/QD-UBND ngay 29/4/2016 ciia UBND tinh Lao Cai vé
viéc cong bo thad tuc hanh chinh vé giai quyet khiéu nai, t6 cao thudc pham vi chirc
nang quan ly ciia Thanh tra tinh Lao Cai.

Piéu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan tinh, Chanh Thanh tra tinh; Tha
trudng cac SO, Ban, Nganh; Uy ban nhén dén cac huyén, thanh phd; Uy ban nhén
dan céac x4, phudng, thi trén ya cac td chirc, ca nhan c6 lién quan chiu trach nhiém
thi hanh Quyét dinh néy./.g/

Noi nhgn:

- Nhu Biéu 3 QD;

- Thanh tra Chinh phu;

- Cuc Kiém soat TTHC(VP Chinh phu);

- TT Doan DBQH. HDND, UBND tinh;
- Cong Thong tin diép tir £ua tinh;
- Luu: VT, KSTT3.

Ding Xuin Phong
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DANH MUC THU TYUC HANH CHINH ] ‘
THUQC PHAM VI CHUC NANG QUAN LY CUA THANH TRA TINH LAO CAl

(Ban hanh kém theo Quyét dinh qo" 26 5/QD-UBND ngay 0 ¢ thang 5~ ndm 2018
cua Chu tich Uy ban nhan ddn tinh Lao Cai)

thu tuc hanh chinh

Thoi gian giai quyét

Dia diém
thye hién

Phi I¢ phi
(néu, cd)

Can cir phap ly

THU TUC HANH CHINH DUNG CHUNG CAC CO QUAN, PON VI

Thii tuc phong chdng tham nhiing

Thd tuc thuc hién
viéc ké khai tai san.
thu nhap

Thoi gian ké khai cham nhdt la
ngay 30 thang 1! hang nam; viéc
ké khai tai san, thu nhap phai hoan
thanh cham nhat la ngay 31 thang
12 hang nam. Vi¢c giao nhén Ban
ké khai phai hoan thanh cham
nhit vao ngay 31 thang 03 cia
nam sau

Co quan hanh chinh
nha nudce, cac don vi
su nghiép cong lap
thuéc co quan hanh
chinh nha nudc, cac
doanh nghiép nha
nudc phai thuc hién
16 chire trién khai viée
ké khai tai san, thu
nhap.

Khong

- Luét Phong chéng tham nhiing
-Nghi dinh s& 78/2013/ND-CP
ngay 17/7/2013 cta Chinh phua ve
minh bach tai sdan. thu nhdp;
-Théng tu sb 08/2013/TT-TTCP
ngay 31/10/2013 cua Thanh tra
Chinh pht. hudéng dan thi hanh cac
quy dinh vé minh bach tai san, thu
nhéap.

Thu tuc cong khai
ban ké khai tai san,
thu nhap

Thoi diém céng khai dugc thuc
hién trong khoang thoi gian tir sau
khi hoan thanh viéc kiém tra Ban
ké khai quy dinh tai Khoan 3 biéu
5 Thong tu s& 08/2013/TT-TTCP
dén ngay 31 thang 3 hiang nam

Co quan hanh chinh
nha nudc, ciac don vi
su nghi¢p cong lap
thugc co quan hanh
chinh nha nudc, cac
doanh nghiép nha
nude phai thuc hién td
chirc trién khai viée ké
khai tai san, thu nhép.

Khong

- Luat Phong chong tham nhiing
-Nghi dinh sb 78/2013/Nb-CP
ngay 17/7/2013 cua Chinh phu v¢
minh bach tai san, thu nhép;
-Thong tu sd 08/2013/TT-TTCP
ngay 31/10/2013 cia Thanh tra
Chinh phu, huéng dan thi hanh cac
quy dinh vé minh bach tai san. thu
nhép.

#
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Thoi gian giai quyét

Pia diém

Phi 18 phi

Can cwr phap ly

tha tuc thuc hién (néu, cb)
- Luat Phong chéng tham nhiing
-Nghi dinh s6 78/2013/Nb-CP
0i han xdc minh la 15 ngay lam ngay 17/7/2013 cta Chinh phi vé
_ . xcamet\/i0C, truong hop phuec tap thi thoi | 24 minh bach tai san, thu nhép;
3 3;:1“ :}L:S o minh tai | o8 da khéong qué 30 ngay lam | <8¢ €© gzi“\’,ito ChUC | Khong |-Thong tu sé 08/72013/TT-TTCP
o P viéc. : ngay 31/10/2013 ctia Thanh tra
Chinh phu, hudng dan thi hanh cac
quy dinh vé minh bach tai san, thu
nhép.
- Nghi dinh s6 90/2013/ND-CP
Thoi han ra thong hdo tiép nhan neay 08/8/2013 cta Chinh phu quy
. . dinh trach nhiém giai trinh cla co
hodc tir chon gidi trinh: 05 ngay ké | Co quan hanh chinh < " x
T S quan nha nudc trong viée thuc hién
Tha tuc tiép nhéan tr ngay 11ep nhz})n yéu cdu gidi | nha nroc cac cap, cac . nhiém vu, quyén han dugc giao;
4| yéu chu gidi trinh | 1D (Mdu 56 02, 03 ban hanh | don vi su nghiép cong | - Khong | 135 0 7e™ 000014/ TT-TTCP
= kéem thco Thong tu  sO|lap thudéc co quan ngdy 20/42014 cta Thanh tra
02/2014/TT-TTCP ngay | hanh chinh Nha nuéce gay ¢
20/4/2014) Chinh phu quy dinh chi tiét, huéng
) dan thi hanh mot s6 diéu ctia Nghi
dinh s6 90/2013/ND-CP.
Thoi han thuc hién viéc gidi trinh “Nghi dinh 50 99/,2013/N.D-CP neay
08/8/2013 cta Chinh phu quy dinh
khong qua 15 ngay ké tir ngay ra . NRDETTR h .
. . trach nhiém gidi trinh ctia co quan nha
thong bao tiép nhan yéu cau gidi trinh. | Co quan hanh chinh . = o n
\ , . . nudc trong viée thuc hién nhiém vy,
Truomg hop ¢6 ndi dung phire tap thi | nha nudc, cac don vi X N o
S | Thi tuc thuc hién |co thé gia han thoi gian gidi trinh. | sy nghiép cong 14 quyen han duoe giao;
- oo - gia e glan g (| St Nehiep cong 18P whano | -Thong tr s 02/2014/TT-TTCP ngay

vi€c giai trinh

Thoi gian gia han thue hién viée giai
trinh khong qué 15 ngay, ké tir ngay
gia han va phai thong bao bang van
ban dén ngudi yéu cdu giai trinh,

thudc co quan hanh
chinh Nha nudc

29/4/2014 cua Thanh tra Chinh pha
quy dinh chi tiét, huéng dan thi hanh
mot s6 diéu cha Nghi dinh s
90/2013/ND-CP.

R







Pia diém

Phi 18 phi

TT . - l‘ r 4
Thoi gian giai quyet thue hién (néu, c6) Can cir phap ly
11
Thoi han giai quyét khiéu nai lan
Vo vide phitc tap thi (ot han gid “Nghi dinh 56 75/2012/ND-CP
1 Viee phue tap Tt ot han & ngdy 03/10/2012 ciia Chinh phi
quyét co thé kéo dai hon nhung
khong qua 45 ngay ké tir ngy thy quy dinh chi tiét mot sb didu cua
Thi tuc giai quyét | ly dé giai quyét. O,vuna sdu, vun UBND tinh, Thanh Ludt Khiéu nai;
gat uy y ¢ glal quy €1 ra tinh, cac co quan R -Thong tr s6 072013/TT-TTCP
1 Uneu nai 1an ddu tai | xa di lai khé khan, thi théi han n . n Khong . s .
as Az T3 aa A chuyén moén thudc ngay 31/10/2013 cada Chinh phu
cap tinh giai quyét khiéu nai lan dau khong . . . 2, 1 ge A
. . PRI . .2 | UBND tinh quy dinh quy trinh giai quyét khiéu
qua 45 ngay, ké tir ngay thu ly dé T .
VO s . nai hanh chinh
gidi quyet; doi voi vu vice phue “Thong tw sb 02/2016/TT-TTCP
tap thi thoi han gidi quyet c6 the ngay 20/10/2016 cia Thanh tra
kéo dai hon nhung khong qua 60 . .
Chinh pha.
ngay, ké tir ngay thu ly dé giai
quytt. _— _
Thot han gidi quyét khiép nai lan -Ludt Khiéu nai nam 2011;
hai khong qua 45 ngay, ké tir ngay -Nghi dinh s& 75/2012/Nb-CP
thu ly dé giai quyét; doi voi vu ngdy 03/10/2012 caa Chinh phu
’ viéc’ phie tap thi thoi han giai | UBND tinh, Thanh quy dinh chi ti€t mét sé di€u cua
) Tha tuc gidi quyét | quy€t khiu nai c6 the kéo dai hon | tra tinh, cac co quan Ludt Khi€u nai;
khiéu nai l4n 2 tai | nhung khong qua 60 ngay, ké tir | chuyén mon  thude Khon -Théng tu s6 07/2013/TT-TTCP
cap tinh ngay thu ly dé giai quyét. O ving | UBND tinh £ cia Thanh tra Chinh phu ngay

siu, vung xa (’jl lai l'\ho khap thoi
han gidi quyét khiéu’ nai lan hai
khoéng qua 60 ngay, ké tir ngay thu

31/10/2013 quy dinh quy trinh gidi
quyét khieu nai hanh chinh;
-Théng tur s6 02/2016/TT-TTCP








Dia diem

Phi 1¢ phi

T N e e R - . & ,
T Thoi gian gidi quyet thure hién (néu, c6) Can cu phap ly
§ dé giai quyét; dbi véi vu viée ngay 20/10/2016 cua Thanh tra
~ (r’c tap thi thoi han giai quyét Chinh phu.
gkhi¢u nai cd thé kéo dai hon
nhung khéng qua 70 ngay, ké tir
ngay thu ly dé giai quyét.
Thii tuc giai quyét td cdo
Tl}eo quy dinh tai Piéu 21 'Luét
;Féé%éo thc'yikhan giai qu?lét ltC) céo _Ludt Té cdo nam 2011;
Nli g 5§ T62012ND.Cr
tap thi thm hdn giai quycl la 90 | UBND tinh, Thanh neay 03:/10/701‘2 cua ?;1““.};' P },lu
s e I ) . huong dan thi hanh mdt s6 di€u cua
3 Thu tue giai quy€t 1o | ngay, ké tir ngay thu ly giai quyct tra tinh. cdc co quan Khong Luat 16 cdio:
céo tai cap tinh td céo. lrucmg ho*p can tlm,l chuyén moén thude R o 0 TETTC
ngudi ¢ thim quyén giai quyet t6 | UBND tinh. —Il‘mng tu sb 6/%?)13' hl-T I'CP
cdo ¢6 thé gia han giai quyét mot ngay 30/,9/2013 ~cla T z}nh tra
lin nhung khong qua 30 ngay; ddi Clm}h E)hl} quy dinh quy trinh giai
voi vy viée phle tap thi khong quyet 10 cao.
qua 60 ngay.
Thii tuc tiép cong din
-[Luat Khiéu nai nam 2011;
- N Y -Luat T6 cao nam 2011;
I'ru sd, dia diém ti€p s A a f
) cong dan UBND tinh -Ludt Tiép Cong dan nam 2013;
4 Tha “tuc tiép cong Trong thoi han 10 ngay lam viéc | Thanh tra tinh, cic co Khong -Neghi dinh s6 75/72012/ND-CP

dan tai cap tinh

quan chuyén moén

thudéc UBND tinh

ngay 03/10/2012 cada Chinh phu
quy dinh chi tiét mot sd diéu cua
Luat khiéu nai:

‘Nghi dinh sb 76/2012/ND-CP








TT

Thoi gian gidi quyét

Pja diém
thuc hién

Phi 1€ phi
(néu, c6)

Can cr phap ly

ngay 03/10/2012 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot sb
diéu ctia Luat To céo;

-Nghi dinh s& 64/2014/ND-CP
ngay 26/6/2014 caa Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu
ctia Luat Tiép Cong dan:

-Théng tu sb 06/2014/TT-TTCP
ngay 31/10/2014 quy dinh quy trinh
tiép cong dan;

-Théng tu sé 07/2014/TT-TTCP
ngdy 31/10/2014 quy dinh quy trinh
xtr ly don khiéu nai, don tb cao,
don kién nghi, phan anh.

Thi tuc xir ly don

Thu tuc xua ly don
thu tai cdp tinh

Trong thoi han 10 ngdy, ké tir
ngay nhan duge don kiéu nai, tb
c40, kién nghi. phan anh

UBND tinh, Thanh
tra tinh, cdc co quan
chuyén moén thudc
UBND tinh

Khong

-Luat Khiéu nai nam 2011;

-Luét Té cao nam 2011;

-Luat Tiép cong dan nam 2013;
Nghi dinh sé 75/2012/Nb-CP
ngay 03/10/2012 cda Chinh phu
quy dinh chi tiét mot sé diéu cia
Ludt Khiéu nai;

-Nghi dinh sb 76/2012/ND-CP
ngay 03/10/2012 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét thi hanh mot sb
diéu ctia Luat 10 cao;

-Nghi dinh s&  64/2014/ND- Cp
ngdy 26/6/2014 quy dinh chi tiét








TT

Thoi gian giai quyét

Pia diém
thuc hi¢n

Phi 1€ phi
(néu, c6)

Can cir phap ly

moét s6 diéu cua Ludt Tiép cong
dén;

-Théng tr sé 07/2014/TT-TTCP
ngay 31/10/2014 quy dinh quy trinh
xir Iy don khiéu nai, don té cao,
don kién nghi, phan anh;

-Thoéng tu sé 02/2016/TT-TTCP
ngay 20/10/2016 cua Thanh tra
Chinh phu.

1

THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN

Thi tuc giai quyét khiéu nai

Tha tuc Giai quyét
khiéu nai lan dau tai
cap huyén

Thot han giai quyet lan dau khong
qua 30 ngay ké tir ngay thu ly dé
giai quyét, dbi voi vu viée phic
tap thi thoi han giai quyét c6 thé
kéo dai hon nhung khong qua 45
ngay, ké tir ngay thu ly giai quyét.
0 viing siu, ving xa di lai kho
khan, thi thoi han giai quyét khiéu
nai lan ddu khong qua 45 ngay, ké
tir ngay thu 1y dé giai quyét; déi
vGi vu viéc phire tap thi thoi han
giai quyét co thé kéo dai hon
nhung khéng qua 60 ngay, ké tir
ngay thy ly dé giai quyét.

UBND cap
huyén,Thanh tra cp
huyén, cac co quan
chuyén moén thude
UBND cép huyén

Khong

- Luat Khiéu nai nam 2011;

-Nghi dinh sb 75/2012/NP-CP
ngay 03/10/2012 caa Chinh phu
quy dinh chi tiét mot sé diéu cia
Luat Khiéu nai;

-Théng tu s6 07/2013/TT-TTCP
ngay 31/10/2013 cua Chinh phu
quy dinh quy trinh giai quyét l\hleu
nai hanh chinh:Théng tu sb
02/2016/TT-TTCP ngay
20/10/2016 cta Thanh tra Chinh
phu.

Thoi han giai quyét khiéu nai lan

e







TT

cap huyén

Thoi gian giai quyét

Pia diém
thuc hién

Phi 1¢ phi

(néu, c6)

Can cir phap ly

. i khong qua 45 ngay, k’é tr ngay

u ly dé giai quyét; doi véi vu
viéc phtrc tap thi thoi han giai
quyét khiéu nai c6 thé kéo dai hon
nhung khong qua 60 ngay ké tir
ngay thu ly dé giai quyét. O ving
sau, vung xa di lai kho khan, thoi
han giai quyét khiéu nai lén hai
khong qua 60 ngay, ké tir ngay thu
ly dé giai quyét; déi vai vu vi€e
phue tap thi théi han giai quyét
khi¢u nai c¢6 thé kéo dai hon
nhung khéng qua 70 ngay, ké r
ngay thu ly dé giai quyét,

UBND cap
huyén,Thanh tra cép
huyén, ciac co quan
chuyén moén thude
UBND cip huyén

Khong

-Luat Khiéu nai nam 2011;

-Nghi dinh sé 75/2012/ND-CP
ngay 03/10/2012 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét mot s6 diéu coa
Luat Khiéu nai;

-Théng tu sd 07/2013/TT-TTCP
cia Thanh tra Chinh phd ngay
31/10/2013 quy dinh quy trinh giai
quyét khiéu nai hanh chinh;

-Théng tu sé 02/2016/TT-TTCP
ngay 20/10/2016 cua Thanh tra
Chinh pha.

Thii tuc giai quyét t6

cao

Thu we Giai quyét
td cdo tai cip huyén

Theo quy dinh tai Piéu 21 Luat
T cao: Thoi han giai quyét td cao
la 60 ngay, ké tir ngay thu ly giai
quyét t6 cdo; dbi vai vu viéc phirc
tap thi thoi han giai quyét la 90
ngay, ké tir ngay thu ly giai quyet
6 cdo. Truong hop can thlet
ngudi co thim quyén giai quyet tb
cdo ¢o thé gia han giai quyét mot
lan nhung khong qua 30 ngay; déi
vdi vy viéc phac tap thi khong
qua 60 ngay.

UBND cap
huyén,Thanh tra cép
huyén, cidc co quan
chuyén mon thudc
UBND cép huyén

Khong

-Luat Té cdo nam 2011;

-Nghi dinh s& 76/2012/ND-CP
ngay 03/10/2012 caa Chinh phua
hwdng dén thi hanh mot sé diéu cia
Ludt T céo;

-Théng tu s 06/2013/TT-TTCP
ngay 30/9/2013 cua Thanh tra
Chinh pht quy dinh quy trinh giai
quyét td cdo.








Pia diém

Phi 1€ phi

o e £ o , e
TT Thoi gian giai quyet thye hign (néu, co) Can cir phap ly
- Lugt Tiép Cong dan nam 2013;
-Ludt Khi€u nai nam 2011;
-Ludt T6 cao nam 2011;
-Nghi dinh s6 75/2012/ND-CP
ngay 03/10/2012 caa Chinh phu
quy dinh chi tiét mot sé didu cua
Try s6, dia diém tié Ludt khiu nai;
o S0, dia clem HEp Nghi dinh s& 76/2012/ND-CP ngay
cong dan UBND cap N hi
Tha tuc Tiép cong huyén,Thanh tra cép 03/10/2012 cua Chinh phu quy dinh
4 A . - | Trong thoi han 10 ngay lam viéc LT Khéng chi tiét thi hanh mot sé diéu cua
dan tai cap huyén huyén, cac co quan =
chuyén mon  thude Lugt To cao,
UBND chn hoven Nghi dinh s§ 64/2014/ND-CP ngay
p e 26/6/2014 cita Chinh pha quy dinh
chi tiét thi hanh mot sé diéu cua
[Luat Tlep Con,g dan;
Thong tu s& 06/2014/TT-TTCP
ngay 31/10/2014 quy dinh quy trinh
ti€p cOng dan;
Thu tuc xir ly don
UBND cép -Lu?t ’K‘IAne’u naj nam 2011;
n Z -Luat T6 cao nam 2011;
Thi . 1 Trong thoi han 10 ngay, ké tr | huyén.Thanh tra cap Ay A A N
S u tue xir ly don ngay nhin dugc don kiéu nai, t6 | huyén, cac co quan Khoéng -Luat Thep cong,dan nam 2013;
thir tai cAp huyén & yeh, cac o qua & |.Nghi dinh sé 75/2012/ND-CP
céo, kién nghi, phan 4nh chuyén moén  thude ngay 03/10/2012 cia Chinh phi
UBND cép huyén & P

quy dinh chi tiét mot sb diéu cua%








TT

Théi gian giai quyét

Pia diém
thuc hién

Phi i€ phi
(néu, c6)

Can cir phap ly

Luét Khiéu nai;

-Nghi dinh sé 76/2012/NP-CP
ngay 03/10/2012 cua Chinh pha
quy dinh chi tiét thi hanh mot sé
diéu ctia Luat lo cdo;

-Nghi dinh sd& 64/2014/ND-CP
ngdy 26/6/2014 quy dinh chi tiét
mot sd diéu cha Luat Tiép cong
dan;

-Théng tu sé 07/2014/TT-TTCP
ngay 31/10/2014 quy dinh quy trinh
xtr 1y don khiéu nai, don té cdo,
don kién nghi. phan anh;

“Théng wr sé 02/2016/TT-TTCP
ngay 20/10/2016 cua Thanh tra
Chinh phu

v

THU TUC HANH CHINH CAP XA

Thii tuc giai quyét khiéu nai

Giai quyé€t khiéu nai
lan dau tai cap xa

Thoi han giai quyet lan dau khong
qua 30 ngay ké tir ngay thu ly dé
giai quyét, ddi vdi vu viée phire
tap thi thoi han giai quyét co thé
kéo dai hon nhung khong qua 45
ngay, ké tir ngay thu ly giai quyét.
O ving sdu, ving xa di lai kho
khan, thi thoi han giai quyét khiéu
nai 1in dau khong qué 45 ngay, ké

UBND  xa,
thi tran

phuong,

Khong

-Luat Khiéu nai nam 2011;

-Nghi dinh s 75/2012/ND-CP
ngay 03/10/2012 cua Chinh pha
quy dinh chi tiét mét sé diéu cia
[.uat Khiéu nai;

-Théng tu sé 07/2013/TT-TTCP
ngay 31/10/2013 cda Chinh pha
quy dinh quy trinh gidi quyét khiéu
nai hanh chinh;








Pia diém

Phi 1¢ phi

TT Thoi gian gidi quyet thue hién (néu, c6) Can cw phap ly
ngay thu ly dé giai quyét; doi “Théng tu s6 02/2016/TT-TTCP
bi vu viéc phire tap thi thoi han ngay 20/10/2016 cta Thanh tra
Soiai quyét co thé kéo dai hon Chinh pha.
nhung khéng qua 60 ngay, ké tir
ngay thu ly dé gidi quyét.
Thii tuc gizi quyét td cao
'l‘l}eo quy dinh tai Piéu 21 ,Luat
To cdo: Thoi han gidi quyét to cao Luat Td cdo nam 201 1:
la 60 ngay, ké tir ngay thy ly giai B ¥ 019 S
quyét 16 cao; déi véi vu vi¢c phire ::j%h! Of/lln (?/2051(?2 Zi?a/lh(g}:ﬁf)-ilﬁ
tap thi thoi han gidi quydt 13 90 gay Do et L - P
. £ x . hudng dan thi hanh mét s6 di€u cta
? Thu tue Giai quyét | ngay, ké tir ngay thu ly giai quyet UBND xa, phuong, Khon Luat 16 céo
t0 cdo tai cap xa t0 cao. Truong hep cén thlet thi tran & -TH(mg t(u ’S & 06/2013/TT-TTCP
ngudi ¢6 thdm quyén giai quvct td R Lo ~
cao co thé gia han giai quyét mot neay 30/.9/2013 _cua Fhe?nh lrd
lin nhung khong qué 30 ngay: déi Chu}h PhL} quy dinh quy trinh giai
vGi vu viée phic tap thi khong quyct 1o cao.
qua 60 ngay.
Thi tuc tiép cong dan
-Luét Ti¢p Cong dan nam 2013;
-Luat Khiéu nai nam 2011;
) -Luat T6 cdo nam 2011;
3 Tha tuc. Tiép cong Trong thei han 10 ngay lam viée Tru s& UBND xa, Khéng -Nghi dinh s0 75/2012/ND-CP

dén tai cap xa

phuong, thi trén

ngay 03/10/2012 cia Chinh pht
quy dinh chi tiét mot sé diéu cua
Luét khiéu nai;

-Nghi dinh s 76/2012/ND-CP

40







TT

Thoi gian giai quyét

Pia diém
thuc hién

Phi 1¢ phi

(néu, co)

Can cir phap ly

ngay 03/10/2012 caa Chinh pha
quy dinh chi tiét thi hanh mot sb
diéu cia Luat 10 céo;

-Nghi dinh s6 64/2014/ND-CP
ngdy 26/6/2014 cua Chinh phu quy
dinh chi tiét thi hanh mot sé diéu
cua Luat Tle Cong dan;

“Thong tr sé 06/2014/TT-TTCP
ngay 31/10/2014 quy dinh quy trinh
tiép cong dan;

Thu tuc xir ly don

Thu tuc xu ly don
thu tai cip xa

Trong thoi han 10 ngay, ké tr
ngdy nhén duoc don kiéu nai, td
c4o0, kién nghi, phan anh

UBND  xa,
thi tran

phuong,

-Luat Khiéu nai nam 2011;

-lLuat T cdo nam 2011;

-Luét Tiép cong dan nam 2013;
-Nghi dinh sé 75/2012/ND-CP
ngdy 03/10/2012 cua Chinh phu
quy dinh chi tiét mét s diéu cia
[Luat Khiéu nai;

Nghi dinh sé 76/2012/ND-CP
ngay 03/10/2012 cua Chinh phu
quy dinh chi uet thi hanh mot so
diéu cta Ludt T4 & céo;

-Nghi dinh s 64/2014/ND-CP
ngdy 26/6/2014 quy dinh chi tiét
mot sé diéu cia Luat Tiép cong
dan;

-Thong tur sé 07/2014/TT-TTCP q{

A4







TT

Thoi gian giai quyét

Pja diém
thuc hi¢én

Phi Ié phi
(néu, c0)

Can cur phap ly

ngay 31/10/2014 quy dinh quy trinh
xtr ly don khiéu nai, don t§ cao,
don kién nghi, phan anh.

-Thong tu sé 02/2016/TT-TTCP
ngay 20/10/2016 cia Thanh tra
Chinh phu

/e










